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Hướng dẫn giải VBT Ngữ Văn 6 tập 1 bài Danh từ (Tiếp theo) ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội 

dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dể hiểu và hỗ trợ các em ôn 

luyện thêm kiến thức. 

Dưới đây là cách giải bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả trong Vở 

bài tập Ngữ Văn 6 Tập 1 mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh có nguồn 

tham khảo tốt nhất. 

Giải Câu 1 trang 109 VBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 1 

Tìm danh từ chung bà danh từ riêng trong câu sau: 

         Ngày xưa, / ở / miền / đất / Lạc Việt, / cứ / như / bây giờ / là / Bắc Bộ / nước / ta, / có / một 

/ vị / thần / thuộc / nòi / rồng, / con trai / thần / Long Nữ, / tên / là / Lạc Long Quân. 

Trả lời: 

Danh từ chung Danh từ riêng 

đất 

nước 

thần 

rồng 

con trai 

Lạc Việt 

Bắc Bộ 

Long Nữ 

Lạc Long Quân 

Giải Câu 2 trang 109 VBT Ngữ Văn 6 Tập 1 

Các từ được in đậm dưới đây có phải là danh từ riêng không? Vì sao? 

Trả lời: 

a, Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cả bừng 

tỉnh giấc. 
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b, Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ. 

c, Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy. 

   Các từ được in đậm là danh từ riêng vì nó được sử dụng như là tên của một nhân vật hay một 

địa danh trong câu chuyện được kể. 

Giải Câu 3 trang 110 SGK Ngữ Văn lớp 6 Tập 1 

Hãy viết lại các danh từ riêng trong đoạn thơ cho đúng. 

Trả lời: 

Danh từ riêng viết hoa sai Viết lại 

Tiền giang Tiền Giang 

hậu giang Hậu Giang 

đồng tháp Đồng Tháp 

khánh hòa Khánh Hòa 

phan rang Phan Rang 

phan thiết Phan Thiết 

tây nguyên Tây Nguyên 

công tum Kon Tum 

đắc lắc Đắc lắc 

miền trung miền Trung 

(Sông) hương (Sông) Hương 

bến hải bến Hải 

Việt nam Việt Nam 
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việt nam Việt Nam 

Giải Câu 4 VBT Ngữ văn 6 tập 1 trang 109 

Đọc các câu, đoạn văn sau: 

Trả lời: 

a, Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi – bấy giờ đã làm vua – cưỡi thuyền rồng 

dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại thanh gươm thần. 

b, Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. 

   – Tìm các danh từ chung và danh từ riêng có trong các câu trên. 

   – Hãy sắp xếp các danh từ riêng thành các nhóm: 

      + Tên người 

      + Tên địa lí 

Những từ nào được viết hoa không thuộc hai nhóm trên? Chúng là những danh từ gì? Tại sao 

chúng được viết hoa? 

 

    – Chúng là những danh từ vốn là danh từ chung chỉ bộ phận cơ thể người. 

    – Chúng được viết hoa vì: Trong câu chuyện chúng được dùng để chỉ cá thể các nhân vật nên 

tạm thời giữ vai trò danh từ riêng. 

Giải Câu 5 trang 109 VBT Ngữ văn 6 tập 1 

Hãy giải thích tại sao từ sọ dừa trong hai trường hợp dưới đây được viết khác nhau. 

Trả lời: 
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a, Một hôm, trời nắng to, người vợ vào rừng hái củi cho chủ, khát nước quá mà không tìm thấy 

suối. Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, bà bưng lên uống. Thế rồi bà có mang. 

b, Lớn lên, Sọ Dừa vẫn không khác lúc nhỏ, cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được việc gì. 

    + Trong câu a, sọ dừa không viết hoa vì nó là danh từ chung chỉ cái sọ dừa của cây dừa. 

    + Trong câu b, Sọ Dừa viết hoa vì nó là danh từ riêng chỉ tên nhân vật. 

Giải Câu 6 trang 109 VBT Ngữ văn 6 tập 1 

Những tên riêng nước ngoài nào dưới đây bị viết hoa sai quy tắc. Hãy viết lại cho đúng. 

Trả lời: 

Tên riêng nước ngoài bị viết sai Viết lại 

Ru Ma Ni 

Ba-lan 

Thái-lan 

Ăng ghen 

Lê Nin 

Bắc – kinh 

Tô Ki Ô 

Ru-ma-ni 

Ba Lan 

Thái Lan 

Ăng – ghen 

Lê – nin 

Bắc Kinh 

Tô-ki-ô 
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